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A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:  Học sinh nắm chắc kiến thức về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, kính lúp, mắt, máy ảnh, ánh sáng trắng, ánh sáng màu, sự phân tích ánh sáng trắng...

2. Kỹ năng: Áp dụng được thành thạo các kiến thức liên quan để làm bài tập, giải thích một số hiện tượng liên quan.

3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, tích cực ôn tập nắm bắt, tích lũy kiến thức.

4. Năng lực: Tính toán, tự giải quyết vấn đề.

B. PHẠM VI ÔN TẬP

1. Khúc xạ ánh sáng, các loại thấu kính và sự tạo ảnh của vật qua thấu kính.
2. Máy ảnh, mắt và kính lúp.
3. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Phân tích ánh sáng trắng. 
4. Các tác dụng của ánh sáng.
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I. Lý thuyết:
Câu 1: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? 

Câu 2: Nêu cách vẽ ảnh và tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ?

Câu 3: So sánh cấu tạo giữa mắt và máy ảnh về mặt Vật lý? Nêu các tật của mắt và cách khắc phục?
Câu 4: Kính lúp là thấu kính hội tụ hay phân kỳ? Đặc điểm của kính lúp?

Câu 5: Lấy ví dụ về nguồn sáng trắng và nguồn sáng màu. Trình bày hai cách phân tích ánh sáng trắng?

Câu 6: Trình bày kết luận về màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu? Nêu các tác dụng của ánh sáng?

II. Bài tập 

1. Bài tập trắc nghiệm khách quan:
Sách Bài tập Vật lý 9:  
Bài 40 – 41.5; 7;10; 13;  Bài 42 – 43.8, 9; 
Bài 47.7, 8; 


Bài 49.5;  
Bài 50.1, 7;  
Bài 53-54.6;  
Bài 56.1; 4; 5; 6; 7. 

2. Bài tập tự luận: Làm các dạng bài tập sau:

Bài 1: Một kính lúp có số bội giác G = 1,5x. 
a. Kính lúp đó có tiêu cự là bao nhiêu? Dùng kính này để quan sát một vật thì phải đặt vật trong khoảng nào để nhìn thấy được ảnh ảo của vật, cùng chiều và lớn hơn vật?
b. Một bạn học sinh dùng kính lúp này để nhìn dòng chữ trong một quyển sách đặt cách kính 12cm thì thấy dòng chữ cao 8cm. Hỏi chiều cao của dòng chữ trong sách?
c. Nếu dịch quyển sách lại gần kính thêm 5cm thì chiều cao của dòng chữ khi nhìn qua kính là bao nhiêu?
Bài 2: Mắt bạn Hòa có điểm cực viễn cách mắt 40cm, mắt bạn Bình có điểm cực viễn cách mắt 60cm.
a. Mắt hai bạn bị tật khúc xạ gì? Ai nặng hơn? Vì sao?

b. Hòa và Bình đều phải đeo kính để khắc phục. Kính được đeo sát mắt. Đó là thấu kính loại gì? Kính thích hợp với mỗi bạn có tiêu cự bằng bao nhiêu?
c. Khi đeo kính thích hợp mắt hai bạn có thể nhìn thấy những vật xa nhất cách mắt bao nhiêu?

Bài 3: Ban ngày lá cây có màu xanh, ban đêm lá cây có màu gì? Giải thích?

Bài 4: Ta đã sử dụng những tác dụng nào của ánh sáng trong những công việc sau đây?

a. Phơi quần áo, các loại hạt… ra nắng cho khô.

b. Đưa trẻ em ra ngoài tắm nắng vào buổi sáng sớm và buổi chiều chống bệnh còi xương.

c. Ở một số bệnh viện người ta dùng tia tử ngoại để diệt trùng ở các hành lang (Tia tử ngoại là một loại ánh sáng mà mắt thường không nhìn thấy được).

-----------------------------------------------HẾT----------------------------------------
